
  
 

BÁO BÀI - LỚP AN2Q8 – ISP01 
Class Assignment Report - Grade AN2Q8 

(Tuần/week: 02 Từ ngày/From 22/06/2026 đến ngày/To 26/06/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thiện Long  

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

22/06/2026 

1 Toán Ôn tập lại kiến thức trọng tâm phần đại 
số. 

Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 

2 Toán Ôn tập lại kiến thức trọng tâm phần đại 
số. 

Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 

3 Ôn tập   

4  Ôn tập   

5 English Past Simple (Thì Quá khứ đơn) 
Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT (Nếu 
GV có yêu cầu) 

6 Ngữ Văn 

Lớp 6,7: Ôn tập từ đồng nghĩa và từ 
đồng âm.​
Lớp: 8,9: Thực hành viết NLXH: Cách 
viết Mở/Kết đoạn thu hút 

 

7 Ngữ Văn 

Lớp 6,7: Ôn tập từ đồng nghĩa và từ 
đồng âm.​
Lớp: 8,9: Thực hành viết NLXH: Cách 
viết Mở/Kết đoạn thu hút 
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Thứ Ba 
Tuesday 

23/06/2026 

1 English Past Simple (Thì Quá khứ đơn) 
Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT (Nếu 
GV có yêu cầu) 

2 Ôn tập   

3 GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng​
cao đùi, gót chạm mông​
- TTTC: Bóng đá​
- Giới thiệu môn bóng đá.​
- Phổ biến luật bóng đá.​
- Các bài tập cảm giác bóng.​
Tổ chức trò chơi vận động.​
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 

4  GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng​
cao đùi, gót chạm mông​
- TTTC: Bóng đá​
- Giới thiệu môn bóng đá.​
- Phổ biến luật bóng đá.​

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 



  
 

 

- Các bài tập cảm giác bóng.​
Tổ chức trò chơi vận động.​
 

5 Ôn tập   

6 Toán Luyện tập tính toán cơ bản. Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 

7 Toán Luyện tập tính toán nâng cao. Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 
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Thứ Tư 
Wednesday 

24/06/2026 

1 Ngữ Văn 

Lớp 6,7: Ôn tập văn bản hồi kí (văn tả 
cảnh)​
Lớp 8,9: Cách triển khai hoàn chỉnh 
đoạn văn (khoảng 200 chữ) từ dàn ý đã 
lập 

 

2 Ngữ Văn 

Lớp 6,7: Ôn tập văn bản hồi kí (văn tả 
cảnh)​
Lớp 8,9: Cách triển khai hoàn chỉnh 
đoạn văn (khoảng 200 chữ) từ dàn ý đã 
lập 

 

3 Ôn tập   

4  Ôn tập   

5 Toán Luyện giải bài tập tổng hợp phần số. Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 

6 KHTN Ôn tập chủ đề 3,4 HS mang TBĐT 

7 KHTN Ôn tập chủ đề 3,4 HS mang TBĐT 
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Thứ Năm 
Thursday 

25/06/2026 

1 English Past Continuous (Thì Hiện tại tiếp 
diễn) 

Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT (Nếu 
GV có yêu cầu) 

2 English Present Continuous (Thì Hiện tại tiếp 
diễn) 

Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT (Nếu 
GV có yêu cầu) 

3 Bơi 

Ôn nội quy và quy tắc an toàn trong 
quá trình học bơi.​
Tiếp tục làm quen và thích nghi với 
môi trường nước.​
Tập di chuyển trong nước kết hợp giữ 
tư thế thân người.​
Luyện nhúng mặt hoàn toàn xuống 
nước.​
Tập kỹ thuật thở dưới nước thông qua 
bài tập thổi bong bóng. 

Mang đầy đủ đồ dùng học 
bơi (đồ bơi, mũ bơi, kính bơi, 
khăn tắm) cho buổi học. 



  
 

 

 

4  Bơi 

Ôn tập kỹ năng di chuyển và giữ thăng 
bằng trong nước.​
Thực hành nhúng mặt kết hợp mở mắt 
dưới nước (nếu có kính bơi).​
Luyện thổi bong bóng kéo dài và đều 
nhịp.​
Phối hợp nhúng mặt với kỹ thuật thở 
dưới nước.​
Đánh giá khả năng thích nghi với môi 
trường nước của học sinh. 

Mang đầy đủ đồ dùng học 
bơi (đồ bơi, mũ bơi, kính bơi, 
khăn tắm) cho buổi học. 

5 Ôn tập   

6 Ôn tập   

7 English Review Past Simple and Past 
Continuous 

Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT (Nếu 
GV có yêu cầu) 
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Thứ Sáu 
Friday 

26/06/2026 

1 KHTN Ôn tập chủ đề 3,4 HS mang TBĐT 

2 KHTN Ôn tập chủ đề 3,4 HS mang TBĐT 

3 Ôn tập   

4  Ôn tập   

5 STEAM PBL / Học 
bình thường   

6 STEAM PBL / Học 
bình thường   

7 STEAM PBL / Học 
bình thường   
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